
STT Mã sinh viên Họ lót Tên ĐT liên lạc Email Giảng viên HD SV liên lạc GV Ghi chú

1 DH31901172 Phạm Đoàn Minh An 0365883437 DH31901172@student.stu.edu.vn Vũ Hùng Cường

2 DH31700448 Bùi Thanh Bình 0384289322 DH31700448@student.stu.edu.vn Vũ Hùng Cường

3 DH31901879 Đào Xuân Bình 0373640525 DH31901879@student.stu.edu.vn Vũ Hùng Cường

4 DH31900737 Hồ Văn Khánh Duy 0934727015 DH31900737@student.stu.edu.vn Đỗ Quang Đạo

5 DH31901956 Nguyễn Công Duy 0368444048 DH31901956@student.stu.edu.vn Đỗ Quang Đạo

6 DH31902632 Nguyễn Phước Duy 0901046362 DH31902632@student.stu.edu.vn Đỗ Quang Đạo

7 DH31801460 Nguyễn Văn Minh Duy 0358486345 DH31801460@student.stu.edu.vn Nguyễn Hùng

8 DH31900014 Phạm Ngọc Duy 0965720729 DH31900014@student.stu.edu.vn Nguyễn Hùng

9 DH31900720 Nguyễn Phước Đạt 0328173273 DH31900720@student.stu.edu.vn Nguyễn Hùng

10 DH31900567 Lê Hoàng Giang 0335993112 DH31900567@student.stu.edu.vn Trần Văn Lợi

11 DH31903552 Nguyễn Duy Hiền 0972211459 DH31903552@student.stu.edu.vn Trần Văn Lợi

12 DH31902267 Nguyễn Nhật Huy 0703278913 DH31902267@student.stu.edu.vn Trần Văn Lợi

13 DH31904982 Trần Gia Huy 0373216027 DH31904982@student.stu.edu.vn Võ Văn Nguyên

14 DH31902899 Huỳnh Đỗ Đăng Khoa 0273823543 DH31902899@student.stu.edu.vn Võ Văn Nguyên

15 DH31901303 Nguyễn Xuân Nhị Khuê 0392724064 DH31901303@student.stu.edu.vn Võ Văn Nguyên

16 DH31901896 Lỡ Đức Mạnh 0778776049 DH31901896@student.stu.edu.vn Tống Văn On

17 DH31904002 Thiều Quang Minh 0354664232 DH31904002@student.stu.edu.vn Tống Văn On

18 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa 0784378452 DH31602929@student.stu.edu.vn Tống Văn On

19 DH31902337 Lê Ngọc Thành Nhân 0359620902 DH31902337@student.stu.edu.vn Đinh Đỗ Quang

20 DH31904137 Võ Duy Nhân 0332079929 DH31904137@student.stu.edu.vn Đinh Đỗ Quang

21 DH31900175 Lương Tấn Phát 0981744175 DH31900175@student.stu.edu.vn Đinh Đỗ Quang

22 DH31900283 Nguyễn Thành Phát 0933479754 DH31900283@student.stu.edu.vn Nguyễn Đình Sơn

23 DH31902698 Nguyễn Trường Phúc 0775110727 DH31902698@student.stu.edu.vn Nguyễn Đình Sơn

24 DH31900087 Hoàng Cẩm Quyền 0909918137 DH31900087@student.stu.edu.vn Nguyễn Đình Sơn

25 DH31901189 Nguyễn Văn Quyết 0915438302 DH31901189@student.stu.edu.vn Trần Thị Thu Thảo

26 DH31904476 Nguyễn Tấn Thành 0857577685 DH31904476@student.stu.edu.vn Trần Thị Thu Thảo

27 DH31902417 Lê Nguyễn Phúc Thiện 0585691733 DH31902417@student.stu.edu.vn Trần Thị Thu Thảo

28 DH31905436 Đặng Đức Thức 0867595799 DH31905436@student.stu.edu.vn Nguyễn Đức Thành

29 DH31904642 Lê Mạnh Tiến 0898130172 DH31904642@student.stu.edu.vn Nguyễn Đức Thành

30 DH31902420 Lê Thị Trinh 0396484711 DH31902420@student.stu.edu.vn Nguyễn Đức Thành

31 DH31904788 Nguyễn Văn Trường 0767487614 DH31904788@student.stu.edu.vn Trần Lê Quốc Việt

32 DH31900067 Đồng Thế Vinh 0913658349 DH31900067@student.stu.edu.vn Trần Lê Quốc Việt

33 DH31900515 Trang Trung Vĩnh 0835043175 DH31900515@student.stu.edu.vn Trần Lê Quốc Việt

34 DH31900518 Phạm Hồ Khánh Vũ 0774872622 DH31900518@student.stu.edu.vn Trần Lê Quốc Việt

35 DH41903225 Đinh Thanh Bình 0896664830 DH41903225@student.stu.edu.vn Lê Xuân Kỳ ky.lexuan@stu.edu.vn

36 DH41903254 Trần Lê Minh Châu 0965750764 DH41903254@student.stu.edu.vn Huỳnh Thanh Tú tu.huynhthanh@stu.edu.vn

37 DH41903463 Lưu Huỳnh Khánh Giang 0937990457 DH41903463@student.stu.edu.vn Nguyễn Vũ Thùy thuy.nguyenvu@stu.edu.vn

38 DH41903576 Lê Trọng Hiếu 0334540035 DH41903576@student.stu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Dư du.nguyenthiquynh@stu.edu.vn

39 DH41905299 Trần Đức Trung Hiếu 0981739608 DH41905299@student.stu.edu.vn Lê Phước Lâm lam.lephuoc@stu.edu.vn

40 DH41902150 Nguyễn Ng Diễm Hương 0387089619 DH41902150@student.stu.edu.vn Nguyễn Quốc Bình binh.nguyenquoc@stu.edu.vn

41 DH41905082 Giang Tuấn Kiệt 0799583157 DH41905082@student.stu.edu.vn Hoàng Xuân Dương duong.hoangxuan@stu.edu.vn

42 DH41805083 Phan Trần Nhật Minh 0912180207 DH41805083@student.stu.edu.vn Nguyễn Thị Minh Thy thy.nguyenthiminh@stu.edu.vn

43 DH41902757 Phan Trung Nghĩa 0398470105 DH41902757@student.stu.edu.vn Đào Duy Liêm liem.daoduy@stu.edu.vn

44 DH41905491 Phạm Ngọc Trung 0965768812 DH41905491@student.stu.edu.vn Nguyễn Thị Đê de.nguyenthi@stu.edu.vn

45 DH41900764 Đồng Lê Tuấn 0382352198 DH41900764@student.stu.edu.vn

46 DH41904815 Huỳnh Anh Tuấn 0931441915 DH41904815@student.stu.edu.vn
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